
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023

Ngày Buổi Môn khối [Hình thức]: lớp áp dụng Thời lượng 
(phút)

Giờ 
phát đề

Giờ 
làm bài

Giờ 
kết thúc

Thứ Hai
13/3 Sáng Văn 12, 11, 9, 7 [tự luận]: cả khối 90 07:30 07:35 09:05

Thứ Hai
13/3 Sáng Lịch sử & Địa lý 7 [4TN - 6TL]: cả khối 60 09:10 09:15 10:15

Thứ Hai
13/3 Sáng Địa 11, 9 [6TN - 4TL]: cả khối 45 09:10 09:15 10:00

Thứ Hai
13/3 Chiều Văn 10, 8, 6 [tự luận]: cả khối 90 13:30 13:35 15:05

Thứ Hai
13/3 Chiều

Hoá 8 [7TN - 3TL]: trừ lớp A9
Địa 10 [6TN - 4TL]: 10A4, 5, 7
Hoá 10 [7TN - 3TL]: 10A1, 2, 3, 6

45 15:10 15:15 16:00

Thứ Hai
13/3 Chiều Lịch sử & Địa lý 6 [4TN - 6TL]: cả khối 60 15:10 15:15 16:15

Thứ Ba
14/3 Chiều

Toán 7 [3TN - 7TL]: trừ lớp A7, 8
Toán 12 [trắc nghiệm]: cả khối
Toán 11 [tự luận]: trừ lớp A7, 8
Toán 9 [tự luận]: trừ lớp A8, 9

60 13:30 13:35 14:35

Thứ Ba
14/3 Chiều Anh 9 [5,5TN - 4,5TL]: trừ lớp A8, 9

Anh 11 [7TN - 3TL]: trừ lớp A7, 8 45 14:40 14:45 15:30

Thứ Ba
14/3 Chiều Anh 12 [trắc nghiệm]: cả khối 50 14:40 14:45 15:35

Thứ Ba
14/3 Chiều Anh 7 [7TN - 3TL]: cả khối 60 14:40 14:45 15:45

Thứ Tư
15/3 Sáng

Toán 6 [3TN - 7TL]: trừ lớp A8, 9
Toán 10 [7TN - 3TL]: trừ lớp A8, 9
Toán 8 [tự luận]: trừ lớp A9

60 07:30 07:35 08:35

Thứ Tư
15/3 Sáng Sử 10 [4TN - 6TL]: cả khối

Địa 8 [6TN - 4TL]: cả khối 45 08:40 08:45 09:30

Thứ Tư
15/3 Sáng Khoa học tự nhiên 6 [6TN - 4TL]: trừ lớp 

A8, 9 60 08:40 08:45 09:45

Thứ Năm
16/3 Sáng Sử 12 [trắc nghiệm]: 12A5, 6, 7

Lý 12 [trắc nghiệm]: 12A1, 2, 3, 4, 8 50 07:30 07:35 08:25

Thứ Năm
16/3 Sáng Khoa học tự nhiên 7 [6TN - 4TL]: trừ lớp 

A7, 8 60 07:30 07:35 08:35

Thứ Năm
16/3 Sáng Sinh 11 [trắc nghiệm]: trừ lớp A7, 8

Sinh 9 [trắc nghiệm]: trừ lớp A8, 9 45 07:30 07:35 08:20

Thứ Năm
16/3 Sáng Hoá 11 [8TN - 2TL]: trừ lớp A7, 8

Hoá 9 [8TN - 2TL]: trừ lớp A8, 9 45 08:30 08:35 09:20

Thứ Năm
16/3 Sáng Hoá 12 [trắc nghiệm]: 12A1, 2, 3, 4, 8

Địa 12 [trắc nghiệm]: 12A5, 6, 7 50 08:30 08:35 09:25

Thứ Năm
16/3 Sáng GDCD 12 [trắc nghiệm]: 12A5, 6, 7

Sinh 12 [trắc nghiệm]: 12A1, 2, 3, 4, 8 50 09:30 09:35 10:25

Thứ Năm
16/3 Chiều Anh 6 [7TN - 3TL]: cả khối

Anh 10 [6TN - 4TL]: cả khối 60 13:30 13:35 14:35

Thứ Năm
16/3 Chiều Anh 8 [7TN - 3TL]: trừ lớp A9 45 13:30 13:35 14:20

Thứ Năm
16/3 Chiều Sinh 8 [7TN - 3TL]: trừ lớp A9 45 14:25 14:30 15:15


